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Chủ đề 1: 

CÁCH 

MẠNG TƯ 

SẢN VÀ SỰ 

PHÁT 

TRIỂN CỦA 

CHỦ 

NGHĨA TƯ 

BẢN 

Bài 1. Một số 

vấn đề chung 

về cách mạng 

tư sản 

- Biết được các tiền đề của các cuộc cách mạng tư sản. 

- Biết được mục tiêu, nhiệm vụ, giai cấp lãnh đạo, động lực của các 

cuộc cách mạng tư sản. 

- Hiểu được kết quả, ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản. 

Bài 2. Sự xác 

lập và phát 

triển của chủ 

nghĩa tư bản 
 

- Biết được quá trình xác lập của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu và Bắc 

Mỹ. 

- Trình bày được quá trình mở rộng xâm lược thuộc địa và phát triển 

của chủ nghĩa tư bản. 

-  Hiểu được sự phát triển của chủ nghĩa tư bản từ tự do cạnh tranh sang 

độc quyền. 

- Hiểu được khái niệm, tiềm năng và thách thức của chủ nghĩa tư bản.  
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Chủ đề 2: 

CHỦ 

NGHĨA  

XÃ HỘI TỪ 

NĂM 1917 

ĐẾN NAY 

Bài 3.    Sự 

hình thành 

Liên bang 

Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa 

Xô viết 

 

- Trình bày được sự ra đời của chính quyền Xô viết và sự thành lập 

Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết. 

- Hiểu được nguyên tắc và ý nghĩa lịch sử của sự thành lập Liên bang 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết. 

- Giải thích vì sao trong năm 1917, nước Nga phải tiến hành hai cuộc 

cách mạng? 

- Đảng và nhà nước ta đã vận dụng nguyên tắc thành lập Liên bang vào 

chính sách dân tộc của nước ta như thế nào? 

Bài 4. Sự phát 

triển của chủ 

nghĩa xã hội 

từ sau chiến 

tranh thế giới 

thứ hai đến 

nay 

- Trình bày được sự phát triển của chủ nghĩa xã hội ở các nước Đông 

Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 

- Nêu được sự mở rộng của chủ nghĩa xã hội ở khu vực châu Á, khu 

vực Mỹ Latinh. 

- Nêu được nét chính về CNXH từ năm 1991 đến nay. 

- Nêu được những thành tựu chính và ý nghĩa của công cuộc cải cách 

mở cửa của Trung Quốc. 

- Hiểu được thành tựu của công cuộc xây dựng CNXH ở các nước. 

- Giải thích được nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ mô hình XHCN ở 

Đông Âu và Liên Xô. Nguyên nhân nào là trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ 

CNXH ở Liên Xô và Đông Âu. Vì sao? 

- Công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc để lại bài học kinh 

nghiệm gì cho công cuộc Đổi mới của Việt Nam. 

 

-----HẾT---- 

 

 

 

 

II. ĐỀ MINH HỌA 

PHẦN I (3,0 điểm). Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu 

hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1. Trong các cuộc cách mạng tư sản từ giữa thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XX, động lực quyết định thắng lợi 

của cách mạng là 

A. giai cấp công nhân.    B. giai cấp tư sản. 

C. quần chúng nhân dân.    D. giai cấp lãnh đạo. 

Câu 2. Các cuộc cách mạng tư sản (từ giữa thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XX) đã thực hiện một trong những nhiệm 

vụ nào sau đây? 

A. Đưa giai cấp công nhân lên nắm quyền.  B. Xóa bỏ triệt để mâu thuẫn trong xã hội. 

C. Xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa.   D. Xóa bỏ tình trạng phong kiến cát cứ. 



Câu 3. Đến giữa thế kỷ XVIII, miền Bắc của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ có nền kinh tế phát triển theo 

hướng 

A. công thương nghiệp. B. trang trại, đồn điền. 

C. tự cung tự cấp. D. xuất khẩu hàng hóa. 

Câu 4. Cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX, các nước tư bản chủ nghĩa đã chuyển sang giai đoạn 

A. tự do cạnh tranh.     B. cải cách đất nước. 

C. đế quốc chủ nghĩa.     D. chủ nghĩa phát xít. 

Câu 5. Nội dung nào sau đây là thách thức mà chủ nghĩa tư bản hiện đại phải đối mặt? 

A. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ. 

B. Sự sáp nhập của các công ty độc quyền lũng đoạn. 

C. Sự vươn lên mạnh mẽ của các nước đang phát triển. 

D. Khủng hoảng kinh tế, tài chính mang tính toàn cầu. 

Câu 6. Yếu tố nào sau đây đưa đến sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc 

quyền? 

A. Sự phát triển của lực lượng sản xuất dưới tác dụng của tiến bộ khoa học - kỹ thuật. 

B. Sự sáp nhập của các công ty độc quyền và sự ra đời các tổ chức tín dụng quốc tế. 

C. Sự ra đời và phát triển của các tổ chức liên kết khu vực nhiều nơi trên thế giới. 

D. Sự hình thành phát triển của các trung tâm kinh tế tài chính nhiều nơi trên thế giới. 

Câu 7. Thắng lợi nào sau đây dẫn đến sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới? 

A. Cách mạng tháng Hai (1917) ở Nga.  B. Cách mạng tháng Mười Nga (1917).  

C. Cách mạng Nga năm 1905 - 1907.   D. Công xã Pa-ri năm 1871 ở Pháp. 

Câu 8. Một trong những tư tưởng chỉ đạo của Lê-nin trong việc thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Xô viết năm 1922 là 

A. quyền dân tộc tự quyết.    B. phân biệt về tôn giáo. 

C. thống nhất về văn hóa.    D. phân biệt về chủng tộc. 

Câu 9. Đối với Liên Xô, sự ra đời của Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết không có ý nghĩa nào sau 

đây? 

A. Thể hiện sức mạnh đoàn kết, giúp đỡ nhau giữa các dân tộc Xô viết. 

B. Phù hợp với lợi ích chung của các dân tộc trên đất nước Xô viết. 

C. Tăng cường vị thế của Nhà nước Liên Xô trên trường quốc tế. 

D. Tạo tiền đề cho sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới. 

Câu 10. Thắng lợi của Hồng quân Liên Xô đã tạo điều kiện cho sự ra đời của nhà nước dân chủ nhân dân ở các 

nước 

 A. Đông Âu.  B. Tây Âu.  C. Nam Âu.  D. Bắc Âu. 

Câu 11. Trọng tâm của công cuộc cải cách - mở cửa ở Trung Quốc (từ tháng 12 - 1978) là  

 A. lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.  B. lấy cải tổ chính trị làm trọng tâm. 

 C. chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục.  D. tập trung cải cách triệt để về kinh tế. 

Câu 12. Sự kiện nào sau đây đánh dấu chủ nghĩa xã hội từ phạm vi một nước trở thành một hệ thống thế giới? 

 A. Thắng lợi của cuộc cách mạng Cu-ba đã lật đổ chế độ độc tài Batixta năm 1959. 

 B. Thắng lợi của cuộc cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu (1945 – 1949). 

 C. Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (1945). 

 D. Nội chiến ở Trung Quốc kết thúc, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời (1949). 

PHẦN II (4,0 điểm). Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) 

ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

Quá trình thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết phù hợp với lợi ích chung của các dân 

tộc trên đất nước Xô viết. Sức mạnh của tình đoàn kết và sự hợp tác, giúp đỡ giữa các dân tộc tạo điều kiện cho 

sự phát triển nhanh chóng về kinh tế, xã hội của tất cả các nước Cộng hòa, đồng thời tăng cường vị thế của Liên 

Xô trên trường quốc tế. Sự thành lập Liên Xô dưới sự chỉ đạo của V. Lê-nin đã mở ra con đường giải quyết đúng 

đắn vấn đề dân tộc trên đất nước Xô viết trên cơ sở bình đẳng và giúp đỡ lẫn nhau. 

(SGK Lịch Sử 11, Bộ Kết Nối Tri Thức) 

a. Liên bang Cộng xã hội chủ nghĩa Xô viết thành lập bao gồm nhiều nước cộng hòa có cùng lợi ích và 

sự phát triển đồng đều về kinh tế. 

b. Cơ sở thành lập Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết là bình đẳng và sự giúp đỡ lẫn nhau giữa 

các dân tộc. 



c. Liên bang Cộng hòa Xô viết ra đời đánh dấu hệ thống xã hội chủ nghĩa đã được xác lập trên phạm vi 

thế giới. 

d. Liên bang Cộng hòa Xô viết ra đời đã tạo tiền đề cho sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới. 

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

Ngày 1-1-1959, cách mạng Cu-ba thành công, nhân dân và các chiến sĩ cách mạng yêu nước Cu-ba, dưới 

sự lãnh đạo của lãnh tụ Phi-đen Ca-xtơ-rô, đã lật đổ chế độ độc tài Ba-ti-xta, thiết lập Nhà nước công nông đầu 

tiên ở Tây bán cầu, đưa “hòn đảo tự do” bước vào kỷ nguyên mới, độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Sự ra đời và tồn tại của Nhà nước Cu-ba xã hội chủ nghĩa đã cổ vũ, khích lệ các dân tộc bị áp bức trên thế giới 

đẩy mạnh cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. 

              (Trích Báo nhân dân số ra ngày18 tháng 4 năm 2021) 

a. Sau khi lật đổ chế độ độc tài thân Mỹ Ba-ti-xta, cách mạng Cu-ba thành công, nước Cộng hoà Cu-ba 

ra đời. 

b. Sự ra đời và tồn tại của Nhà nước Cu-ba xã hội chủ nghĩa đã tạo tiền đề cho các nước trong khu vực 

Mỹ Latinh đi lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội.  

c. Cu-ba trở thành lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ 

hai.  

d. Chính sách nhượng bộ của chế độ độc tài thân Mỹ Ba-ti-xta tạo điều kiện cho sự ra đời nước cộng hoà 

Cu-ba. 

Câu 3. Cho bảng dữ liệu sau: 
Nội dung Thành tựu 

Tháng 12-1978 - Trung Quốc thực hiện công cuộc cải cách mở cửa. 

Về kinh tế - Quy mô GDP của Trung Quốc từ vị trí thứ tám thế giới (những năm 80 của thế kỉ 

XX) vươn lên vị trí thứ hai thế giới (từ năm 2010). 

Về khoa học, công nghệ - Phát triển ngành hàng không vũ trụ (phóng được tàu Thần Châu vào không gian). 

          (SGK sử 12 - Bộ Kết Nối Tri Thức). 

a. Công cuộc cải cách – mở của của Trung Quốc đã đạt những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh 

vực. 

b. Những thành tựu kinh tế đã đưa Trung Quốc vươn lên bá chủ thế giới trong giai đoạn hiện nay. 

c. Trung Quốc trở thành quốc gia thứ ba thế giới có tàu và người bay vào không gian vũ trụ. 

d. Công cuộc cải cách - mở cửa ở Trung Quốc để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho công cuộc 

Đổi mới của Việt Nam. 
Câu 4. Đọc đoạn tư liệu sau đây: 

Nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng và sụp đổ của chủ nghĩa xã hội Đông Âu và Liên Xô là tổng hợp 

của nhiều yếu tố. Trong đó, nguyên nhân cơ bản bao gồm: 

- Do đường lối lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô và các nước Đông Âu mang tính chủ quan, duy ý 

chí; áp dụng máy móc mô hình kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp trong nhiều năm; chậm đổi mới cơ chế và 

hệ thống quản lí kinh tế. 

- Quá trình cải cách, cải tổ phạm sai lầm nghiêm trọng về đường lối, cách thức tiến hành.  

- Hoạt động chống phá của các lực lượng thù địch ở trong nước và các thế lực bên ngoài. 

( Trích SGK sử 12 - Bộ Kết Nối Tri Thức). 

a. Đoạn tư liệu cho thấy, sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô do tác động của cả nguyên 

nhân chủ quan và khách quan. 

b. Đoạn tư liệu khẳng định sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội Đông Âu và Liên Xô là sự sụp đổ của chủ 

nghĩa xã hội trên toàn thế giới.  

c. Đoạn tư liệu khẳng định mô hình xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu ngay từ khi mới 

hình thành đã chứa đựng nhiều thiếu sót và sai lầm. 

d. Đoạn tư liệu khẳng định những lãnh đạo của Đảng, Nhà nước Liên Xô và các nước Đông Âu phạm 

nhiều sai lầm trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.  

PHẦN III (3,0 điểm). Câu tự luận. Trình bày nội dung nội dung đường lối cải cách – mở cửa và thành tựu kinh 

tế của công cuộc cải cách – mở cửa ở Trung Quốc. Công cuộc cải cách – mở cửa của Trung Quốc đã để lại bài 

học kinh nghiệm gì cho công cuộc Đổi mới của Việt Nam? 

------HẾT------ 

 



III. ĐÁP ÁN        

PHẦN I (3,0 điểm). Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu trả lời đúng được 0,25đ 

 

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 

1 C 4 C 7 B 10 A 

2 D 5 D 8 A 11 A 

3 A 6 A 9 D 12 B 

 

PHẦN II (4,0 điểm). Câu trắc nghiệm đúng sai. Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1,0 điểm. 

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm. 

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm. 

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm. 

- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1,0 điểm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN III (3,0 điểm). Câu tự luận 

 
Câu Nội dung Điểm 

 Trình bày nội dung nội dung đường lối cải cách – mở cửa và thành tựu kinh tế của công 

cuộc cải cách – mở cửa ở Trung Quốc. Công cuộc cải cách – mở cửa của Trung Quốc 

đã để lại bài học kinh nghiệm gì cho công cuộc Đổi mới của Việt Nam? 

3,0 

 a. Nội dung nội dung đường lối cải cách – mở cửa của Trung Quốc 

       Hội nghị Trung ương 3 (khoá XI) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 

Trung Quốc (12/1978) đã quyết định thực hiện cải cách mở cửa, với nội dung:  

- Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm. 

- Tiến hành cải cách mở cửa, chuyển nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế 

thị trường xã hội chủ nghĩa linh hoạt hơn. 

- Hiện đại hóa và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc với mục tiêu đưa Trung 

Quốc thành quốc gia giàu mạnh, dân chủ và văn minh. 
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 b. Thành tựu kinh tế tiêu biểu 

- Trung Quốc duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao liên tục trong nhiều năm.  

- Từ năm 2010, nền kinh tế Trung Quốc vượt qua Nhật Bản và duy trì vị trí thứ hai thế giới 

(sau Mỹ). 

- Kinh tế Trung Quốc trở thành một trong những nhân tố quan trọng cho sự tăng trưởng của 

kinh tế thế giới. 

- Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đứng hàng đầu thế giới. 

- Đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao. 
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 c. Bài học kinh nghiệm cho công cuộc Đổi mới của Việt Nam 

- Kiên định mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

- Phải luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng. 

- Đổi mới toàn diện, đồng bộ và lấy đổi mới kinh tế làm trung tâm. 

- Đường lối đổi mới phải phù hợp với tình hình của đất nước và nguyện vọng của nhân dân. 
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